Phụ lục V
DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số ...../2026/TT-BTP ngày .... tháng ... năm 2026 của Bộ Tư pháp) 

	STT
	Tên biểu mẫu
	Ký hiệu

	
	Chỉ tiêu tiền tệ
	

	1
	Phiếu xác định giá trị hạch toán vật chứng, tài sản
	C01-THADS

	2
	Phiếu thu 	
	C02-THADS

	3
	Phiếu chi 
	C03-THADS

	4
	Phiếu nhập kho
	C04-THADS

	5
	Phiếu xuất kho 
	C05-THADS

	6
	Giấy đề nghị tạm ứng
	C06-THADS

	7
	Giấy thanh toán tạm ứng 
	C07-THADS

	8
	Giấy đề nghị thanh toán
	C08-THADS

	9
	Giấy đề nghị chi
	C09-THADS

	10
	Bảng kê mua hàng 
	C10-THADS

	11
	Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 
	C11-THADS

	12
	Bảng kê chi tiền cho người tham gia thi hành án
	C12-THADS

	13
	Bảng kê các khoản tiền nộp NSNN (chi tiết)
	C13-THADS/CT

	14
	Bảng kê các khoản tiền nộp NSNN (tổng hợp)
	C13-THADS/TH

	15
	Bảng kê các khoản tiền mặt nhập quỹ/nộp tiền vào tài khoản 
	C14-THADS

	16
	Bảng kê vàng bạc, đá quý
	[bookmark: _GoBack]C16-THADS

	17
	Bảng kê phân phối tiền để thi hành án 
	C17-THADS

	18
	Biên bản kiểm kê quỹ (dùng cho đồng Việt Nam)
	C18-THADS

	19
	Biên bản kiểm kê quỹ (dùng cho kiểm kê ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)
	C19-THADS

	20
	Biên lai thu tiền 
	C20-THADS

	21
	Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án
	C21-THADS

	22
	Biên lai thu tiền nộp NSNN
	C22-THADS

	23
	Biên lai thu tiền thi hành án 
	C23-THADS

	24
	Biên lai thu tiền thuế, phí, lệ phí
	EBL01

	
	Chỉ tiêu vật tư, tài sản
	

	27
	Biên bản kiểm kê vật chứng, tài sản
	C24-THADS

	
	Chỉ tiêu khác
	

	28
	Chứng từ kết chuyển 
	C25-THADS

	29
	Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
	C21-THADS-DVC



